
BỘ Y TẾ    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /QLD-KD 
V/v khảo sát bổ sung nhu cầu sử 

dụng các thuốc điều trị bệnh hiếm 

gặp, thuốc rất hiếm nguồn cung 

không sẵn có 

 Hà Nội, ngày           tháng            năm 2021 

 

   Kính gửi:  

- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Các Viện, Bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ 

(Sau đây gọi là các đơn vị) 

  

Ngày 29/10/2020, Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 16396/QLD-KD về 

việc khảo sát nhu cầu sử dụng các thuốc điều trị các bệnh hiếm gặp, thuốc rất hiếm 

nguồn cung không sẵn có tại Việt Nam (11 mặt hàng thuốc). 

Để có đầy đủ thông tin làm căn cứ triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng 

về việc dự trữ các thuốc trên để phục vụ kịp thời cho nhu cầu điều trị trong các tình 

huống đặc biệt, Cục Quản lý Dược đề nghị:  

Các Đơn vị tổng hợp và báo cáo bổ sung theo mẫu báo cáo đính kèm công 

văn này về Cục Quản lý Dược nhu cầu sử dụng thuốc để phòng, chẩn đoán và điều 

trị các bệnh hiếm gặp, thuốc không sẵn có tại Việt Nam tại cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn (Đối với các Sở Y tế), nhu cầu sử dụng thuốc tại cơ sở (Đối với các 

Viện, Bệnh Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ). 

Báo cáo của Đơn vị đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược theo đường văn thư 

(địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và theo đường thư điện tư (sử dụng 

phần mềm MS. Excel hoặc MS. Word) về địa chỉ email: 

qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn trước ngày 15/01/2021.  

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược - Cục Quản lý 

Dược theo số điện thoại 024.38461525 (DS. Phùng Quốc Thái). 

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, KD. 

         KT. CỤC TRƯỞNG 

 PHÓ CỤC TRƯỞNG          

 
 

 

 

 

         Lê Việt Dũng 

  

KHẨN 



PHỤ LỤC 
Đơn vị báo cáo  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số.............. 

 ......, ngày       tháng        năm 2021 

BÁO CÁO NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH HIỀM GẶP, THUỐC RẤT HIẾM NGUỒN 

CUNG VÀ KHÔNG SẴN CÓ 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Dược 

Tên đơn vị:                                                                                            Địa chỉ: 

Để đáp ứng đủ thuốc phục vụ nhu cầu điều trị,  Sở Y tế/Bệnh viện báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc điều trị các bệnh hiếm 

gặp, thuốc không sẵn có trong 01 năm như sau: 

STT Tên hoạt chất 

Hàm 

lượng - 

nồng độ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng sử dụng 

thực tế trung 

bình hàng năm 

Nhu cầu dự 

kiến sử dụng 

trung bình 

hàng năm 

Ghi chú (Thông tin liên quan đến 

thuốc,nhà sản xuất, nhà cung 

cấp, giá mua vào - nếu có) 

1 Andexanet alfa 100mg Ống/lọ      

2 

Diethylene triamine 

pentaacetic acid (DTPA): 

Calcium (Ca-DTPA) hoặc 

zinc (Zn-DTPA)) 

1000mg Ống/lọ 

  

 

  

3 Dimercaprol (BAL) 100mg Ống/lọ      

4 
EDTA (Calcium disodium 

edetate) 
1g Ống/lọ 

  

 

  

5 Ethanol tĩnh mạch 10% 10% Ống/lọ      

6 Fomepizole 1,5g/lọ Ống/lọ      

7 Glucagon 10mg/lọ Ống/lọ      

8 
Hydroxocobalamine (Loại 

tiêm tĩnh mạch) 
5 g Ống/lọ 

  

 

  

9 Idarucizumab  2,5g Ống/lọ      

10 Kháng thể kháng digoxin 40mg Ống/lọ      



11 
Pralidoxime chloride 

(PAM) 
0,5g Ống/lọ 

  

 

  

12 
Silibinin loại tiêm truyền 

tĩnh mạch 
528,5mg Ống/lọ 

 

 

 

13 
Xanh methylen (Loại tiêm 

tĩnh mạch) 
50mg Ống/lọ 

 

 

 

14 

Dung dịch cao phân tử 

(dextran 40 hoặc 70, 

hydroxyethyl starch 

200.000 dalton) 

500ml Túi/Chai 

 

 

 

15 Milrinone  1mg/1ml Ống/lọ 
 

 

 

 
Người lập báo cáo 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 Người đứng đầu đơn vị/  

hoặc người được ủy quyền 

(Ký, đóng dấu) 
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